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MÔN: SINH 10


I. PHẦN TẾ BÀO HỌC
Câu 1(2 điểm ) : 

a. Tại sao phần lớn các thuốc chữa bệnh được sản xuất dưới dạng muối?

b. Về lipit hãy cho biết : 
- Sự khác biệt về cấu trúc của chất béo (triglyceride) với cấu trúc của phospholipid
- Trong khẩu phần ăn những loại lipit được cho là không tốt cho sức khỏe con người?Giải thích.
- Cụm từ “ Dầu thực vật đã được hydrogen hoá” trên các nhãn thức ăn có nghĩa là gì và có tác dụng gì? 

Câu 2 ( 2 điểm ) : 
a. Tại sao hầu hết các tế bào có kích thước nhỏ và một số khác có hình dạng hẹp, kéo dài như tế bào thần kinh, tế bào hồng cầu người?

b. Hãy giải thích sự hợp lí trong hướng tiến hóa làm gia tăng kích thước của tế bào nhân thực.

Câu 3 (2 điểm) :
a. Thể Berg ở tế bào gan và thể Nissl ở tế bào thần kinh đều liên quan tới một loại bào quan. Đó là bào quan nào? Cấu tạo và chức năng của bào quan đó.

b. Tại sao bệnh nhân bị tiêu chảy thường cho uống dung dịch Glucoz và muối với nồng độ cao?

Câu 4 (2 điểm) : 

Hãy phân biệt các khái niệm sau
a. Cofactor, coenzim
b. Trung tâm hoạt động và trung tâm điều chỉnh

c. Chất ức chế cạnh tranh và chất ức chế không cạnh tranh.
Câu 5 ( 2 điểm) :

Thế nào là vi ống thể động và vi ống không thể động ? Các vi ống thể động hoạt như thế nào trong hoạt động hướng cực của các NST ? chức năng của các vi ống không thể động là gì ?
II. PHẦN VI SINH VẬT
Câu 1( 2điểm): 

a. Sự xâm nhập của virut vào tế bào động vật và tế bào vi khuẩn có gì khác nhau?

b. Có các cách nào để phage không xâm nhập được vào tế bào vi khuẩn?

Câu 2( 2điểm): Người ta có 2 dịch huyền phù vi khuẩn G+ Bacillus subtilis trong 2 ống nghiệm A và B. Ống nghiệm A trong nước cất, ống nghiệm B trong dung dịch đường đẳng trương( saccaro 0,3 mol/ l). Sau đó cả 2 ống nghiệm đều được xử lý  bằng lượng lyzozym như nhau. Quan sát thấy dịch trong ống nghiệm A trở nên trong suốt rất nhanh, còn dịch trong ống nghiệm B độ đục hầu như không thay đổi.

a. Chỉ rõ tác động của lyzozym?

b. Giải thích kết quả quan sát được?

c. Vai trò của thành tế bào đối với vi khuẩn?

Câu 3( 2điểm)

a. Từ nguồn nguyên liệu là rỉ đường hãy viết sơ đồ các bước chính quá trình tạo thành giấm và các VSV tham gia tương ứng?

b. Từ nguồn nguyên liệu là rỉ đường, người ta nuôi cấy nấm mốc Apergilus niger thì sản phẩm thu được là gì? Giải thích?

Câu 4( 2điểm): Ba bạn HS làm sữa chua theo 3 cách như sau:

- Cách 1: Pha sữa bằng nước nóng, sau đó bổ sung ngay một thìa sữa chua Vinamil ->  ủ ấm từ 6-8h.

- Cách 2: Pha sữa bằng nước nóng, sau đó để nguội bớt đến khoảng 400C, bổ  sung một thìa sữa chua Vinamil , cho thêm lyzozym-> ủ ấm 6-8h.

- Cách 3: Pha sữa bằng nước nóng, sau đó để nguội bớt đến khoảng 400C, bổ  sung một thìa sữa chua Vinamil , ủ ấm từ 6- 8h.

Theo em, bạn HS làm theo cách nào sẽ có sữa chua để ăn? Giải thích các cách làm tại sao thành công và không thành công?

Câu 5( 2điểm): Để nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng và kiểu hô hấp của một loại vi khuẩn người ta nuôi cấy chúng trong môi trường dịch  thể ở 3 ống nghiệm chứa các thành phần khác nhau:

· Ống nghiệm1: Các chất vô cơ + đường glucozơ

· Ống nghiệm 2: Các chất vô cơ + đường glucozơ + nước chiết thịt bò

· Ống nghiệm 3: Các chất vô cơ + đường glucozơ + nước chiết thịt bò + KNO3
Sau khi nuôi ở nhiệt độ thích hợp, kết quả thu được như sau:

· Ở ống nghiệm 1: Vi khuẩn không phát triển.

· Ở ống nghiệm 2: Vi khuẩn phát triển ở mặt thoáng ống nghiệm

· Ở ống nghiệm 3: Vi khuẩn phát triển ở toàn bộ ống nghiệm

a. Môi trường trong các ống nghiệm 1, 2,3 là loại môi trường gì?

b. Nước chiết thịt bò có vai trò đối với vi khuẩn trên?

c. Kiểu hô hấp của vi khuẩn trên là gì? Giải thích?


ĐÁP ÁN
MÔN : SINH 10 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	PHẦN TẾ BÀO HỌC
	

	1
	a.

- Các hợp chất muối được hình thành nhờ các liên kết ion 

- Liên kết này làm cho muối rất bền vững khi khô nhưng dễ dàng bị tách ra và tan trong nước.

b. Về lipit

- Glycerol của mỡ gắn kết với ba acid béo, trong khi glycerol của phospholipid gắn với hai acid béo và một nhóm phosphat.
* Các loại lipit được cho là không tốt cho sức khỏe:
+ Gồm : 

- Cholestrol
- Chất béo no

- Chất béo không no dạng trans ( có nhiều trong thức ăn nướng và thức ăn chế biến sẵn.
+ Giải thích : gây xơ vữa động mạch, chúng tích lũy trong thành mạch máu, tạo nên những chỗ lồi vào trong, cản trở dòng máu, giảm tính đàn hồi của thành mạch.

* Cụm từ .......
- Nghĩa là : Chất béo không no đã được chuyển thành chất béo no một cách nhân tạo bằng cách thêm hydrogen.

- Tác dụng : Bơ thực vật và nhiều sản phẩm khác được hydrogen hóa để đề phòng lipit tách ra ở dạng lỏng ( dầu) 
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	2
	a. - Mỗi µm vuông màng, mỗi giây chỉ có số lượng hạn chế những chất nhất định đi qua -> tỉ lệ S/V là chỉ tiêu quyết định.

- Kích thước nhỏ …-> Tăng tỉ lệ S/V đảm bảo diện tích bề mặt đủ lớn và phù hợp với thể tích để trao đổi lượng vật chất lớn với môi trường xung quanh.

b. Tế bào nhân thực có hệ thống nội màng và các bào quan có màng bọc có liên quan chặt chẽ đến sự gia tăng kích thước tế bào.

+ Tế bào nhân thực phải có kích thước lớn để chứa đựng được số lượng lớn các bào quan.

+ Sự xoang hóa đảm bảo tổng diện tích màng lớn => đáp ứng được nhu cầu trao đổi chất của tế bào nhân thực mặc dù kích thước lớn , tỉ lệ S/V nhỏ. 

+ Kích thước tb lớn nhu cầu TĐC tăng , cần nhiều loại enzim khác nhau -> sự xoang hóa tạo ra các điều kiện môi trường khác nhau phù hợp cho hoạt động của từng enzim.
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	3
	a. 

- Đó là mạng lưới nội chất hạt.( chúng tập trung tại 1 vùng tạo thành thể Berg và thể Nissl)

- Cấu tạo :


                   - Gồm các túi dẹt xếp song song thành nhóm 


         - Mặt ngoài có đính các riboxom.

- Chức năng : Tổng hợp, đóng gói và chế tiết protein.

b. 

- Bệnh nhân tiêu chảy hoặc vận động viên bị mất nhiều nước.

- sử dụng dung dịch có 2 loại chất tan này vì chúng cùng được vận chuyển vào tế bào nhờ 1  pr mang.

- Các chất tan này sẽ được các Pr đồng chuyển vào tế bào ruột -> máu -> tăng Ptt -> gây ra dòng nước từ ruột non vào máu -> bù nước cho bệnh nhân.
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	4
	a. 

Cofactor: Phần cấu trúc của enzim không có bản chất là protein

Coenzim: những cofactor là chất hữu cơ. 
b. Trung tâm hoạt động: là nơi gắn với cơ chất , có cấu hình phù hợp với cấu hình cơ chất

 -  trung tâm điều chỉnh : là vị trí gắn với chất điều chỉnh : chất ức chế hoặc chất hoạt hóa.
c. - Chất ức chế cạnh tranh : Có cấu hình tương tự cơ chất, có thể gắn vào trung tâm hoạt động của enzim, cạnh tranh với cơ chất.
 -  Chất ức chế không cạnh tranh: có cấu hình phù hợp với trung tâm điều chỉnh. Khi gắn vào TTĐC sẽ làm thay đổi hình dạng của TTHĐ -> cơ chất không thể gắn vào.
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	· vi ống thể động : là vi ống bám vào thể động.

·  vi ống không thể động : vi ống không bám vào thể động.

· Hoạt động của vi ống : có 2 cơ chế 

+ Các pr động cơ đã cõng các NST bước đi dọc theo vi ống và các đầu thể động của vi ống giải trùng hợp khi các pr đi qua

+ Các NST bị guồng bởi các pr động cơ tại các cực của thoi và các vi ống phân dã sau khi đi qua các pr động cơ .

- Chức năng của các vi ống không thể động : 

+ Chịu trách nhiệm về sự dài ra của cả tế bào ở kì sau 

+ cơ chế : các vi ống không thể động phát sing từ các cực đối lập lồng vào nhau trong kì giữa / kì sau các đoạn lồng vào nhau ngắn đi khi các pr động cơ đẩy chúng ra xa nhau nhờ ATP => khi chúng đẩy nhau , các cực của thoi cũng bị đẩy ra xa làm tế bào dài ra.
	0,5
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	II
	PHẦN VI SINH VẬT
	

	1
	Câu 1 (2đ): 

a. Sự khác nhau trong cơ chế xâm nhập của virut vào TB động vật và TB vi khuẩn:

- Sự xâm nhập của virut vào tế bào động vật: Thụ thể của virut liên kết đặc hiệu với thụ thể của TB vật chủ, sau đó chúng đưa cả nucleocapsit xâm nhập vào TB theo kiểu nhập bào hoặc dung hợp với màng sinh chất của TB chủ.

- Sự xâm nhập của virut vào TB vi khuẩn: Thụ thể nằm trên các sợi lông đuôi của virut liên kết đặc hiệu với thụ thể của TB vật chủ, sau đó tiết lyzozym chọc thủng thành TB và tuồn vật chất di truyền vào bên trong TB.

b. Có 2 cách nào để phage không xâm nhập được vào tế bào vi khuẩn:

- Dùng lyzozym, hóa chất phá thành tế bào vi khuẩn -> TB vi khuẩn không còn thụ thể nên virut không xâm nhập được.

- Tạo các chủng vi khuẩn đột biến làm thay đổi thụ thể trên thành TB.
	0,5đ

0,5đ

0,5đ
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	Câu 2( 2đ):

a.  

- Lyzozym tác động vào liên kết ( 1,4 glucozit của thành TB-> thành TBVK bị phá hủy.

 - TB mất thành trở thành tế bào trần.

b. Giải thích kết quả:

- Ở ống nghiệm A: Môi trường nhược trương nên nước thẩm thấu đi vào các tế bào đã mất thành làm các  tế bào bị phồng lên và vỡ -> dịch trong ống nghiệm trở nên trong suốt rất nhanh.

- Ở ống nghiệm B: Môi trường đẳng trương, các tế bào mất thành nhưng có sự thẩm thấu gần cân bằng nên tế bào không bị tan-> dịch trong ống nghiệm độ đục hầu như không thay đổi.

c. Vai trò của thành TB

- Thành tế bào chống lại áp suất thẩm thấu  

- Duy trì hình dạng tế bào ổn định
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	Câu 3( 2đ): 

a. Từ nguồn nguyên liệu là rỉ đường hãy viết sơ đồ các bước chính quá trình tạo thành giấm và các VSV tham gia tương ứng?

- Rỉ đường ( C​6H12O6)   ---------------->  rượu etylic nhờ nấm men trong điều kiện không có oxi :  C​6H12O6  ---------------> CH3CH2OH + CO2 + Q
- Rượu etylic--------> axit axeitic nhờ vi khuẩn axetic trong điều kiện có oxi.

CH3CH2OH  + O2------------> CH3COOH + Q

b.

-  Từ nguồn nguyên liệu là rỉ đường, người ta nuôi cấy nấm mốc Apergilus niger thì sản phẩm thu được là axit xitric.

- Giải thích: Nấm mốc là VSV hiếu khí sẽ phân giải đường theo con đường đường phân và chu trình Creps, nhưng do rỉ đường thiếu một số nguyên tố vi lượng cần thiết cho hoạt động của các enzym của chu trình Creps nên chu trình Creps bị đình trệ dừng lại ở phản ứng tạo axit xitric.
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	Câu 4( 2đ):

- Bạn HS làm theo cách 3 sẽ có sữa chua để ăn

- Cách 1: không thành công do sữa đang nóng bổ sung vi khuẩn lactic vào ngay làm vi khuẩn bị chết bởi nhiệt-> không có tác nhân lên men.

- Cách 2: không thành công do cho lyzozym vào, lyzozym là tác nhân phá thành TB vi khuẩn-> vi khuẩn mất thành dễ bị chết-> không có tác nhân lên men.

- Cách 3: thành công do các yếu tố đều thuận lợi cho vi  khuẩn phát triển. 
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	Câu 5 ( 2đ)

- MT trong ống nghiệm 1 là môi trường tổng hợp

- MT trong ống nghiệm 2,3 là môi trường bán tổng hợp.

b. Vai trò của nước chiết thịt bò

- Nước chiết thịt bò cung cấp các nhân tố sinh trưởng cho vi khuẩn.

c. Kiểu hô hấp của vi khuẩn trên là hiếu- kỵ khí.

- Ở phía trên của ống nghiệm 2 và 3: Có nhiều O2  vi khuẩn hô hấp hiếu khí.

- Ở phía dưới ống nghiệm 3:  Không có O2 vi khuẩn hô hấp kỵ khí sử dụng NO3- làm chất nhận điện tử cuối cùng ( hô hấp nitrat).
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